
Diện tích ĐVT U 6 Dem U 7 Dem U 8 Dem U 1 Ly U 1,2 Ly U 1,4 Ly

Trên 10 m ² m ² 430,000 460,000 490,000 580,000 700,000 900,000

Từ 9 - 10 m ² m ² 440,000 470,000 500,000 590,000 710,000 910,000

Từ 8 đến 9 m ² m ² 450,000 480,000 510,000 600,000 720,000 920,000

Từ 7 đến 8 m ² m ² 470,000 500,000 530,000 620,000 740,000 940,000

Từ 6 đến 7 m ² m ² 490,000 520,000 550,000 640,000 760,000 960,000

Từ 5 đến 6 m ² m ² 520,000 550,000 580,000 670,000 790,000 990,000

Từ 4 đến 5 m ² m ² 570,000 600,000 630,000 720,000 840,000 1,040,000

Từ 3 đến 4 m ² m ² 620,000 650,000 680,000 770,000 890,000 1,090,000

Dưới 3 m ² Bộ 1,860,000 1,950,000 2,040,000 2,310,000 2,670,000 3,270,000

Diện tích ĐVT U 6 Dem U 7 Dem U 8 Dem U 1 Ly U 1,2 Ly U 1,4 Ly

Trên 10 m ² m ² 360,000 390,000 420,000 510,000 630,000 830,000

Từ 9 - 10 m ² m ² 370,000 400,000 430,000 520,000 640,000 840,000

Từ 8 đến 9 m ² m ² 380,000 410,000 440,000 530,000 650,000 850,000

Từ 7 đến 8 m ² m ² 400,000 430,000 460,000 550,000 670,000 870,000

Từ 6 đến 7 m ² m ² 420,000 450,000 480,000 570,000 690,000 890,000

Từ 5 đến 6 m ² m ² 450,000 480,000 510,000 600,000 720,000 920,000

Từ 4 đến 5 m ² m ² 500,000 530,000 560,000 650,000 770,000 970,000

Từ 3 đến 4 m ² m ² 550,000 580,000 610,000 700,000 820,000 1,020,000

Dưới 3 m ² Bộ 1,650,000 1,740,000 1,830,000 2,100,000 2,460,000 3,060,000

* Chưa công lắp đặt

* Giao hàng miễn phí trong khu vực thành phố HCM, Phụ phí vận chuyển các huyện ngoại thành

* Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (thêm 10% khi lấy hóa đơn)
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Cửa kéo không lá
U tôn mạ màu (±8%)

(xanh, kem, xám)

U mạ kẽm sơn tĩnh điện (±8%)

(màu theo yêu cầu)

Bảng giá cửa kéo đài loan
Áp dụng từ 14/12/2020

Cửa kéo có lá
U tôn mạ màu (±8%)

(xanh, kem, xám)

U mạ kẽm sơn tĩnh điện (±8%)

(màu theo yêu cầu)

Thanh U (mạ màu 6d đến 1 ly, sơn tĩnh điện 1,2 đến 1,4 ly), nhíp tôn ép, tay hộp âm dương sơn tĩnh điện, bass 

khóa xuyên hộp, lá chạy hoa văn, tán đinh đôi, ắc,long đền bằng nhựa trong nguyên chất



Dòng Tiêu Chuẫn Yêu cầu thêm Chi Phí Cộng Thêm

Trên 10 m2 tính 30,000đ/m2

Dưới 10m2 tính 300,000đ/bộ

Trên 10 m2 tính 40,000đ/m2

Dưới 10m2 tính 400,000đ/bộ

200,000 đ/bộ

Công lắp 600,000đ/bộ

Khoảng cách từ U đến lá hở 

40cm
Lá Kín 240,000 đ/ m ²

Sơn U 120,000 đ/ m ²

Sơn nhíp (có sẵn màu trắng) 30,000 đ/ m ²

Sơn ray máng 30,000 đ/mét ngang

Sơn lá cửa kéo/lá cửa cuốn 140,000 đ/ m ²

Độ dày lá cửa kéo 2,6 - 3,0 

Dem
Làm lá dày 3,5 dem 50,000 đ/ m ²

Nhíp la 1,8mm màu trắng 40,000 đ/ m ²

Nhíp la 2,5mm màu trắng 70,000 đ/ m ²

Máng sâu 5 phân 20,000đ/mét ngang

máng treo + Bi treo chữ T 150,000 đ/mét ngang

Bạc đạn Bạc đạn nhật 20,000 đ/ m ²

Bản Lề xoay
1 cánh = 600,000 đ

2 cánh = 1,000,000 đ

Hộp ốp lưng (cửa lắp lọt lòng
1 cánh = 200,000 đ

2 cánh =  300,000 đ

Bù 120,000 đ/m2 cửa
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Cửa kéo loại 1 (Bảo hành 2 Năm) bao gồm:

- Máng sâu 5 phân dày 1.2mm

- Lá CN Mới in hoa văn nổi,

- Cỡ nhíp 28cm tán đinh đôi (bằng máy),

-Nhíp la dày 2,0mm-

- Ắc sắt đặc

- Long đền nhựa dẻo

- Bạc đạn nhật

- Tay hộp âm dương dày 1 ly sơn tĩnh điện

- bás khóa xuyên hộp dày 6mm

- Mắt nhìn

- Khóa thông minh CN Nhật chống trộm. 

Máng Úp 4 phân

Nhíp tôn ép sơn tĩnh điện màu 

trắng

Sơn tĩnh điện

Lắp ray, máng trước

Công lắp cửa kéo ray sống

Công lắp cửa kéo ray chết

Cửa kéo lắp ở chung cư


